

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 15/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3036
	Võ Minh Sang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	3040
	Từ Thị Dung
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	3041
	Trần Bá Hùng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4
	3043
	Lưu Thị Nhung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3046
	Võ Doãn Hải
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	3047
	Võ Thị Xuẫn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	3049
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3051
	Hoàng Thị Thanh Hằng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	3053
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	3054
	Hoàng Thanh Châu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3057
	Nguyễn Văn Dung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3060
	Lê Minh Ba
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	3061
	Nguyễn Thị Hà
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3062
	Hồ Đăng Luân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	3063
	Đặng Quang Thuận
	Đồng Phú,  Đồng Hới , Quảng Bình

	16
	3065
	Võ Thị Hạnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	3070
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	3071
	Nguyễn Nghiên
	Đồng Mỹ,  Đồng Hới , Quảng Bình

	19
	3073
	Ngô Hữu Phước
	Đức Ninh Đông,  Đồng Hới , Quảng Bình

	20
	3076
	Trần Thùy Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới,  Quảng Bình


